DANH MỤC CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT

TRÌNH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 5
A. CÁC BÁO CÁO
1. Báo cáo tình hình và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
2. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017.
3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
4. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

5. Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, kế hoạch năm 2018.
6. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018.
7. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
8. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị, phản ảnh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

9. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
B. CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018.
Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
1.1. Cơ quan trình: Sở Tài nguyên và Môi trường.
1.2. Căn cứ pháp lý:

Theo Điều 62 - Luật Đất đai 2013
Văn phòng bổ sung:

Tại Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.
1.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai có hiệu quả.
1.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
1.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức sử dụng đất.
1.6. Nội dung chính

Thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2018.
1.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
1.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
1.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
1.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
2. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
2.1. Cơ quan trình: Sở Tài nguyên và Môi trường.
2.2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật khoáng sản. 

- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Văn phòng bổ sung:

* Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP:

1. Việc gửi lấy ý kiến về quy hoạch khoáng sản thực hiện như sau:

a) Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan chủ trì lập quy hoạch gửi lấy ý kiến của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có mỏ khoáng sản đưa vào quy hoạch; đăng tải công khai nội dung thuyết minh quy hoạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì lập quy hoạch để lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp ít nhất 45 ngày trước khi trình phê duyệt quy hoạch;

b) Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi lấy ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng. Trường hợp khoáng sản đưa vào quy hoạch có diện tích phân bố trên địa bàn giáp ranh từ hai tỉnh, thành phố trở lên phải gửi hồ sơ lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc địa bàn giáp ranh.

2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan chủ trì lập quy hoạch, cơ quan được lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về hồ sơ quy hoạch. Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn bản, thì cơ quan chủ trì lập quy hoạch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét phê duyệt hoặc thông qua quy hoạch.
2.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông.

2.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan.
2.6. Nội dung chính

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
2.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
2.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
2.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
2.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện quy trình soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng. Đồng thời với việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thể chế hóa của UBND tỉnh (nếu có).
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
3. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
3.1. Cơ quan trình: Sở Tài nguyên và Môi trường.
3.2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Thông tư  số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.

Văn phòng bổ sung:

* Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 21 Luật Tài nguyên nước năm 2012: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, phục vục phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông.
3.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan.
3.6. Nội dung chính

Thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

3.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
3.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
3.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
3.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện quy trình soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời với việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thể chế hóa của UBND tỉnh (nếu có).
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
4. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thể loại Nghị quyết: Đặc thù theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
4.1. Cơ quan trình: Sở Tài nguyên và Môi trường
4.2. Căn cứ pháp lý:
- Luật Đất đai năm 2013

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

* Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình bày cụ thể Điều, Khoản quy định xây dựng Nghị quyết và cơ quan có thẩm quyền trình, ban hành Nghị quyết nêu trên

4.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
4.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất; các đối tượng khác cơ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật
4.6. Nội dung chính

Cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

4.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

4.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Không trình bày cụ thể
4.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất về mặt chủ trương để chỉ đạo các bước tiếp theo (quy trình 02 bước).
4.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xác định rõ căn cứ pháp lấy xây dựng Nghị quyết.

Trường hợp căn cứ pháp lý bảo đảm, kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh (không trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương như đề nghị của Sở Tư pháp) và giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất xây dựng Nghị quyết khi đã bảo đảm hồ sơ theo quy định.

(((
5. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
5.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
5.2. Căn cứ pháp lý:

Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC đã quy định: “Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp”.
5.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở xây dựng dự toán,thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.
5.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
5.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành; đơn vị; địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
5.6. Nội dung chính

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh..
5.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
5.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
5.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
5.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
6. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định nội dung và mức chi cụ thể đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
6.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
6.2. Căn cứ pháp lý:

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính quy định: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này”.

6.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
6.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành; đơn vị; địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
6.6. Nội dung chính

Quy định nội dung và mức chi cụ thể đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
6.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
6.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
6.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
6.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
7. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
7.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
7.2. Căn cứ pháp lý:

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 342/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và ngân sách từng xã, phường, thị trấn. Việc quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và ngân sách từng xã, phường, thị trấn có thể áp dụng cho từng khoản thu cụ thể.
Tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%, ngân sách địa phương hưởng 100% và khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, bao gồm cả khoản tiền thuế chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Tuy nhiên do Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC nêu trên, nên chưa đề cập đến việc phân chia đối với khoản thu tiền nộp chậm cho từng cấp ngân sách địa phương. Vì vậy, chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện phân chia đối với khoản thu này cho các cấp ngân sách.
7.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Khoản chậm nộp nêu trên chưa được quy định trong các Nghị quyết hiện hành của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp địa phương.

Do vậy, cần quy định bổ sung để có cơ sở thực hiện theo quy định mới.
7.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
7.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cấp ngân sách địa phương.
7.6. Nội dung chính

Quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020.
7.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
7.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
7.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
7.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Tuy nhiên, đơn vị soạn thảo có thể nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (có cập nhật quy định mới) mà không nhất thiết phải đề nghị ban hành Nghị quyết mới.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
8. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định thời gian và biểu mẫu gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; thời gian báo cáo, phê chuẩn dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
8.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
8.2. Căn cứ pháp lý:

- Tại khoản 6, Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và quy định cụ thể thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan quy định. 

- Tại khoản 3, 4  Điều 13 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ quy định: 

+ Căn cứ vào thời gian quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp. Đồng thời quy định thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách địa phương cấp dưới phù hợp với tình hình của địa phương và quy định của Luật ngân sách nhà nước.

+ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên đảm bảo lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị định này và Luật ngân sách nhà nước.
8.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở lập kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công theo quy định.
8.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
8.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông.
8.6. Nội dung chính

Quy định nội dung và mức chi cụ thể đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
8.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
8.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
8.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
8.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
9. Tên Nghị quyết: Nghị quyết quy định cơ chế thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
9.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
9.2. Căn cứ pháp lý:

Tại điểm b Khoản 4 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định: UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

9.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở trích thưởng vượt thu, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc tăng thu ngân sách nhà nước theo quy định; bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
9.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
9.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cấp ngân sách địa phương; các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
9.6. Nội dung chính

Quy định cơ chế thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020..
9.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
9.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
9.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
9.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
10. Tên Nghị quyết: Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
10.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
10.2. Căn cứ pháp lý:

Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 19, Điều 21 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2017. Cụ thể:

Điều 8. Nội dung và mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

1. Chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

a) Mức hỗ trợ dự án:

- Đối với các dự án do các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện: tối đa 500 triệu đồng/dự án. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính chất của từng dự án, mô hình và chế độ, định mức chi tiêu hiện hành.

- Đối với các dự án do địa phương thực hiện: UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính chất của từng dự án, mô hình và khả năng ngân sách của địa phương và chế độ, định mức chi tiêu hiện hành.

(…)

2. Chi xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm công thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản, mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiếu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định loại mô hình, quy mô mô hình, thời gian triển khai, địa bàn thực hiện, số người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia mô hình và các nội dung chi thực hiện mô hình theo chế độ và định mức chi tiêu hiện hành.

Điều 9. Nội dung, mức chi xây dựng và quản lý dự án

1. Chi xây dựng và quản lý dự án: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định (đối với dự án do Bộ, ngành trực tiếp thực hiện), Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định (đối với dự án do địa phương thực hiện) nhưng không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án.

(…)

Điều 10. Nội dung và mức chi chuyên môn của dự án

1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

(…)

g) Mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định (đối với dự án do Bộ, cơ quan Trung ương trực tiếp thực hiện), UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định (đối với dự án do địa phương thực hiện), đảm bảo mức hỗ trợ hộ mới thoát nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ cận nghèo, mức hỗ trợ hộ cận nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ nghèo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy mô, tính chất của từng dự án, mô hình theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khả năng của ngân sách địa phương.

2. Dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ

a) Hỗ trợ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, công cụ, vật tư sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định (đối với dự án do Bộ, ngành trực tiếp thực hiện), Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định (đối với dự án do địa phương thực hiện). Mức hỗ trợ theo hợp đồng thuê, mua, sửa chữa và các chứng từ chi tiêu hợp pháp, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(…)

10.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở cấp phát, thanh quyết toán các khoản chi theo quy định hiện hành.
10.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

10.6. Nội dung chính

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

10.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
10.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
10.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
10.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
11. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định đối tượng đặc thù được vay vốn tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
11.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
11.2. Căn cứ pháp lý:

Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội quy định:

“Điều 5. Nội dung Quy chế

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

(…)

3. Đối tượng cho vay: theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (sau đây viết tắt là Nghị định số 78/2002/NĐ-CP) và một số đối tượng chính sách khác tại địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (nếu có)”.
* Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP như sau:

Điều 2. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi gồm :

1. Hộ nghèo.

2. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề.

3. Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

4. Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

5. Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (sau đây gọi là Chương trình 135).

6. Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

11.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở cho các đối tượng đặc thù của tỉnh (ngoài đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP) vay vốn tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định hiện hành.
11.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

11.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các đối tượng chính sách đặc thù tại địa phương có liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

11.6. Nội dung chính

Quy định đối tượng đặc thù được vay vốn tín dụng ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
11.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
11.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
11.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
11.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo chưa phân tích cụ thể sự cần thiết và đối tượng nào của địa phương có tính chất đặc thù cần được quy định để được hưởng chính sách (ngoài đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP).
* Đề xuất: Đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo bổ sung để UBND tỉnh xem xét, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
12. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản QPPL (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
12.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
12.2. Căn cứ pháp lý:

Tại khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã phù hợp điều kiện của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành.

12.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Làm cơ sở bố trí dự toán cho các đơn vị thực hiện công tác lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định hiện hành.
12.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

12.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các bản, tiểu khu, tổ dân phố lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

12.6. Nội dung chính

Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
12.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
12.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
12.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
12.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
13. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.
Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
13.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
13.2. Căn cứ pháp lý:

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn hàng năm của Bộ Tài chính.
13.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

13.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
13.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành; đơn vị; địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
13.6. Nội dung chính

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.
13.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
13.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
13.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
13.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
14. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2018.
Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
14.1. Cơ quan trình: Sở Tài chính.
14.2. Căn cứ pháp lý:

Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn hàng năm của Bộ Tài chính.
14.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Bố trí nguồn lực tài chính hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

14.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
14.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành; đơn vị; địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
14.6. Nội dung chính

Thông qua dự toán ngân sách địa phương năm 2018.
14.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
14.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
14.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
14.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
15. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thể loại Nghị quyết: Quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
15. Cơ quan trình: Sở Xây dựng.
15.2. Căn cứ pháp lý:

Khoản 4, Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014 quy định:

“Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt”.

15.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Để đáp ứng các yêu cầu theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mới của Đảng, Nhà nước đặt ra đối với tỉnh Đắk Nông; nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về con người, về tài nguyên thiên nhiên… trong vùng; góp phần quyết định vào thanh công tròng phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

15.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

* Mục đích: Tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh phù với với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050.
* Quan điểm:

- Phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; thống nhất với quy hoạch phát triển ngành.

- Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, di tích lịch sử, di sản văn hóa và nguồn lực.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm sự kết nối, thống nhất công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực, vùng, quốc gia và quốc tế.
15.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

* Phạm vi điều chỉnh: Các hoạt động quy hoạch đô thị, nông thôn, quản lý quy hoạch xây dựng, khu chức năng đặc thù, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý đất đai; đầu tư xây dựng…

* Đối tượng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức cá nhân nước ngoài trong các hoạt động nêu trên.

15.6. Nội dung chính

Đánh giá hiện trạng; định hướng phát triển không gian vùng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng; xác định chương trình thực hiện mu tiêu phát triển đô thị - nông thôn tỉnh và các yêu cầu về quản lý xây dựng vùng đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050.

15.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

15.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Vốn ngân sách.

15.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

15.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
16. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Đặt tên đường đô thị, thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Thể loại Nghị quyết: Quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
16.1. Cơ quan trình: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
16.2. Căn cứ pháp lý:

Điểm d, mục 2, phần V Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT 
“Lựa chọn những tên phù hợp trong ngân hàng tên dự kiến đặt tên đường, phố hoặc công trình công cộng để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét trình Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp”.
16.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Việc đặt tên đường là sự cần thiết theo nhu cầu phát triển. Nhằm tạo điều kiện trong phát triển kinh tế của địa phương, từ đó thuận lợi cho hoạt động giao dịch hàng ngày của Nhà nước và nhân dân. Mặt khác, việc đặt tên đường là điều kiện cần thiết để đặt số nhà của thị trấn là một nội dung quan trọng và cần thiết, góp phần vào việc quản lý chính trang đô thị và thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Cư Jut nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

16.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

16.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các tuyến đường chính, có yếu tố quan trọng tại các tuyên đường chính, thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

16.6. Nội dung chính

Thông qua tư liệu lưu trữ và nghiên cứu về tiểu sử, tên địa danh nổi tiếng có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của đất nước hoặc địa phương để tặt tên cho các con đường mới xây dựng trong quy hoạch đô thị (gồm 31 con đường- giai đoạn 2 từ năm 2011-2020). 

16.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

16.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa khác.

16.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

16.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
17. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông.
Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
17.1. Cơ quan trình: Sở Nội vụ

17.2. Căn cứ pháp lý:

- Tại Điều 13 Nghị định số 41/2012/NQQ-CP ngày 05/8/2012 của Chính phủ quy định: Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 41/2012/NQQ-CP ngày 05/8/2012 của Chính phủ quy định: UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

17.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
17.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
17.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
17.6. Nội dung chính

Thông qua tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông.
17.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
17.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
17.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
17.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Tuy nhiên, đề xuất cân nhắc trích yếu Nghị quyết là “giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tỉnh Đắk Nông” hay “phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập…” để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định 41/2012/NĐ-CP.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
18. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Đắk Nông năm 2018.

Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
18.1. Cơ quan trình: Sở Nội vụ

18.2. Căn cứ pháp lý:

- Tại Điều 16 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. 

- Tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 21/2010/NĐ-CP quy định: UBND tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh biên chế công chức và triển khai thực hiện sau khi được Hội đồng nhân dân quyết định.

18.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý biên chế công chức với tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
18.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
18.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Đắk Nông.
18.6. Nội dung chính

Thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Đắk Nông năm 2018.
18.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
18.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
18.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
18.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
19. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Nông.

Thể loại Nghị quyết: Văn bản quy phạm pháp luật, quy định chính sách đặc thù của địa phương (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
19.1. Cơ quan trình: Sở Nội vụ

19.2. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, ban hành chính sách đặc thù theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL:

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
19.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, có trình độ cao và yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
19.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm triển khai kịp thời quy định của pháp luật; đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
19.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

19.6. Nội dung chính

Quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 (chính sách hỗ trợ đào tạo; điều động; luân chuyển,...).
19.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
19.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (bố trí trong dự toán hàng năm của các đơn vị hoặc bổ sung có mục tiêu).
19.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

- Đối với dự thảo Nghị quyết này Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 27/TB-HĐND, do đó, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu xây dựng lại sau khi đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND.

- Sau khi xây dựng lại dự thảo Nghị quyết cần thực hiện lại các quy trình như đối với Nghị quyết đặc thù theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
19.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện quy trình soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (02 giai đoạn). Đồng thời với việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thể chế hóa của UBND tỉnh (nếu có).

Nghị quyết này đã được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh, đã triển khai các thủ tục đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định, đã có báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về đề xuất xây dựng Nghị quyết. Do đó đề xuất chỉ triển khai bước tiếp theo (bước 2 - xây dựng Nghị quyết) mà không cần phải thực hiện lại từ đầu theo như đề nghị của Sở Tư pháp.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
20. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế và giá dịch vụ y tế xã hội hóa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Thể loại Nghị quyết: Quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
20.1. Cơ quan trình: Sở Y tế.

20.2. Căn cứ pháp lý:

Điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2017/TT-BYT  quy định:
“ Sở Y tế chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ và thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương”

20.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Sở Y tế chưa trình bày cụ thể.

20.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Sở Y tế chưa trình bày cụ thể.

20.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Sở Y tế chưa trình bày cụ thể.

20.6. Nội dung chính

Sở Y tế chưa trình bày cụ thể.

20.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

20.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Sở Y tế chưa trình bày cụ thể.

20.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

20.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Tuy nhiên, đề nghị Sở Y tế trình bày rõ các nội dung theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Tờ trình số 128/TTr-SYT ngày 07 tháng 8 năm 2017.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, gửi UBND tỉnh chậm nhất 11h00 ngày 25/8/2017 để đủ cơ sở đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 (HĐND tỉnh đã có Công văn số 313/HĐND-VP ngày 10/8/2017 yêu cầu UBND tỉnh đăng ký hồ sơ trình kỳ họp thứ 5 chậm nhất ngày 25/8/2017).
(((
21. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
21.1. Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
21.2. Căn cứ pháp lý:

Luật Đầu tư công.

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ hàng năm.
21.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Trên cơ sở bối cảnh nền kinh tế vĩ mô và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2017, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 để đề ra các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển nền kinh tế của tỉnh.

21.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
21.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
21.6. Nội dung chính

Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
21.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
21.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
21.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
21.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
22. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018.

Thể loại Nghị quyết: Cá biệt (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
22.1. Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
22.2. Căn cứ pháp lý:

Luật Đầu tư công.

Triển khai xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo chỉ đạo của  Thủ tướng Chính phủ hàng năm.
22.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Trên cơ sở bối cảnh nền kinh tế vĩ mô và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2017, lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 theo quy định.

22.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
22.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
22.6. Nội dung chính

Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018.
22.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
22.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước (trong dự toán hàng năm của đơn vị).
22.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đây là Nghị quyết cá biệt vì nội dung của Nghị quyết chỉ áp dụng trong thời gian là 01 năm (không áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần - do đó không đủ yếu tố cấu thành của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015) và thuộc trường hợp không phải là văn bản quy phạm pháp luật của HĐND theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 3, NĐ 34/2016/NĐ-CP.
22.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.
* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
23. Tên Nghị quyết: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định cơ cấu, nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Thể loại Nghị quyết: Văn bản quy phạm pháp luật, quy định chính sách đặc thù của địa phương (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
23.1. Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
23.2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư công năm 2014.

- Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

23.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết  số 29/2015/NQ-HĐND, ngày 10/12/2015 của HĐND Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, trong quá trình triển khai áp dụng một số quy định của Nghị quyết này còn gặp khó khăn, chưa quy định đầy đủ các hình thức hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn (chỉ quy định xây dựng bê tông xi măng), trong khi thực tế thì cần quy định nhiều hình thức khác nhưng vẫn đáp ứng được các mục tiêu đặt ra và đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân tại các địa phương. Vì vậy cần phải có sự sửa đổi, bổ sung để các địa phương có nhiều sự lựa chọn hơn trong quá trình triển khai thực hiện như: hỗ trợ đầu tư xây dựng bằng hình thức cứng hóa bằng đá dăm láng nhựa, đá dăm, cấp phối đá dăm,.v.v.). Mặt khác, Nghị quyết  số 29/2015/NQ-HĐND quy định nguồn vốn thực hiện là tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước (trong giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông không vay nguồn vốn này để đầu tư phát triển).

23.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
23.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các dự án sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo quy định của Luật Đầu tư công và các dự án thực hiện nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 do chính quyền địa phương các cấp quản lý.
23.6. Nội dung chính

Ban hành quy đinh sửa đổi, bổ sung cơ cấu nguồn vốn xây dựng đường giao thông nông thôn quy định tại  Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.
23.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
23.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
23.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất về mặt chủ trương để chỉ đạo các bước tiếp theo (quy trình 02 bước).
23.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện quy trình soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (02 giai đoạn). Đồng thời với việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thể chế hóa của UBND tỉnh (nếu có).
* Đề xuất: Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh (không trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương như đề nghị của Sở Tư pháp) và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất xây dựng Nghị quyết khi đã bảo đảm hồ sơ theo quy định.
(((
24. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020.
Thể loại Nghị quyết: Văn bản quy phạm pháp luật, quy định chính sách đặc thù của địa phương (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
24.1. Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
24.2. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xây dựng, ban hành chính sách đặc thù theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL:

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
24.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Triển khai thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.

24.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
24.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
24.6. Nội dung chính

Ban hành chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020.
24.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).
24.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.
24.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất về mặt chủ trương để chỉ đạo các bước tiếp theo (quy trình 02 bước).
24.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện quy trình soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL (02 giai đoạn). Đồng thời với việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, thể chế hóa của UBND tỉnh (nếu có).

* Đề xuất: Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh (không trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương như đề nghị của Sở Tư pháp) và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất xây dựng Nghị quyết khi đã bảo đảm hồ sơ theo quy định.
(((
25. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.
Thể loại Nghị quyết: Chưa có ý kiến của Sở Tư pháp.
25.1. Cơ quan trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
27.2. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư công.

- Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
25.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa trình bày cụ thể.

25.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa trình bày cụ thể.

25.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.
25.6. Nội dung chính

Phân bổ và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương
25.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

25.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.
25.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp chưa có ý kiến cụ thể.
25.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ căn cứ pháp lý và báo cáo thêm các nội dung liên quan tại cuộc họp Thành viên UBND tỉnh để Sở Tư pháp có ý kiến về tính pháp lý và các Thành viên UBND tỉnh thảo luận.

Trường hợp được các Ủy viên UBND tỉnh thông qua, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, gửi UBND tỉnh trước 11h00 ngày 25/8/2017 để đủ cơ sở đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

(((
26. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

Thể loại Nghị quyết: Quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
26.1. Cơ quan trình: Thanh tra tỉnh.
26.2. Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định:

“Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Điều 4 Thông tư này. Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư này”.
26.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Thay thế Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương.

26.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

26.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

- Đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

Phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

26.6. Nội dung chính

Thay thế Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh  quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

26.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

26.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Ngân sách nhà nước.

26.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 117 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

26.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
27. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông về quy định mức hỗ trợ đóng góp Quy quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
27.1. Cơ quan trình: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ có văn bản lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan và thẩm định của Sở Tư pháp. Đến ngày 23/8/2017 mới có Công văn đăng ký với UBND tỉnh (Công văn số 1391/BCH-TM).
27.2. Căn cứ pháp lý:

Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 
“Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó”

27.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy định chi tiết Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Tuy nhiên, ngày 05/01/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật Dân quân tự vệ, bãi bỏ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP. Trong đó, không giao cho HĐND tỉnh quy định chi tiết mức hỗ trợ, đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
27.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

27.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Các cá nhân, tập thể chịu ảnh hưởng của Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đắk Nông.

27.6. Nội dung chính

Hủy bỏ thu Quỹ quốc phòng, an ninh ở cấp xã trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động, cư trú trên địa bàn theo Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

27.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III (dự kiến tháng 12/2017).

27.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Do đơn vị tự bảo đảm.

27.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Nghị quyết này BCHQS tỉnh chưa đăng ký với UBND tỉnh nhưng đã tiến hành soạn thảo và lấy ý kiến góp ý. Tại Công văn số 481/STP-XDKTVB ngày 27/6/2017, Sở Tư pháp đã nêu rõ cơ sở pháp lý: Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND được ban hành dựa trên 04 căn cứ pháp lý (có 03 căn cứ hiện đã hết hiệu lực thi hành). Trong đó, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là căn cứ pháp lý trực tiếp điều chỉnh về nội dung của Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND tại khoản 3 Điều 47 và Điều 48. Tuy nhiên, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ đã thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và không điều chỉnh về Quỹ quốc phòng - an ninh, do đó cần đăng ký theo đúng quy định.

27.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Bảo đảm tính pháp lý, thẩm quyền theo quy định.

* Đề xuất: Kính trình UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đem vào nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.
(((
C. CÁC NỘI DUNG KHÁC
1. Tên Nghị quyết: Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2013-2020.

Thể loại Nghị quyết: Quy phạm pháp luật (theo ý kiến của Sở Tư pháp).
1.1. Cơ quan trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.2. Căn cứ pháp lý:

Điểm 1.3 khoản 1 mục 3 Phần II Thông tư số 05/2008/TT-BNN về hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển quy định: 
“ Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh (Nếu trùng với dịp báo cáo kế hoạch kinh tế - xã hội chung của tỉnh thì kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng được trình đồng thời và lồng ghép trong kế hoạch kinh tế - xã hội của địa phương).”

1.3. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Nhằm phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp một cách bền vững gắn với quá trình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tính đa dạng sinh học. Bảm đảm an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân.

1.4. Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

Bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1.5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

- Lập quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
- Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc Bảo vệ và phát triển rừng.
1.6. Nội dung chính

- Quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả, bền vững diễn tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, tính đa dạng sinh học.
- Quy hoạch đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020.

- Quy hoạch và Phát triển rừng, thông qua các hạng mục như: Bảo vệ rừng, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, khai thác rừng, chế biến lâm sản…

- Các giải pháp thực hiện; nguồn vốn hiệu quả đầu tư

- Tổ chức thực hiên, giám sát và đánh giá.
1.7. Dự kiến thời gian ban hành Nghị quyết

Tại Công văn số 126/SNN-VP ngày 06/02/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký thời gian ban hành dự kiến tháng 12/2017 (Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa). Tuy nhiên, sau khi rà soát, Sở đề nghị chuyển thời gian trình HĐND tỉnh sang kỳ họp thứ 6 (Báo cáo số 1703/BC-SNN ngày 21/8/2017).
1.8. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị quyết

Nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn địa phương.

1.9. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp

Do đơn vị thực hiện đề nghị chuyển sang trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6 nên chưa đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

1.10. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, giải trình rõ nguyên nhân thay đổi thời gian thực hiện, các tác động, hệ quả có thể xảy ra khi thay đổi để UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Tên Nghị quyết: Đề án Giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020.
Thể loại Nghị quyết: Thẩm quyền phê duyệt Đề án thuộc UBND tỉnh theo quy định tại khoản 3 Mục VII Thông tư số 38/2007/TT-BNN (theo ý kiến của Sở Tư pháp).

2.1. Cơ quan trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
* Tại Công văn số 126/SNN-VP ngày 06/02/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký thời gian ban hành dự kiến tháng 12/2017 (Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa). Tuy nhiên, sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định thẩm quyền phê duyệt Đề án thuộc UBND tỉnh (Báo cáo số 1703/BC-SNN ngày 21/8/2017), cụ thể: 

 Điểm a khoản 3 Mục VII Thông tư số 38/2007/TT-BNN: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “Chỉ đạo việc lập và phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng”.

2.2. Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soát xét kỹ trước khi báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét; đồng thời khẩn trương xây dựng Đề án, trình UBND tỉnh trong năm 2017.

